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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Trình độ đào tạo
:Tốt nghiệp THPT
Loại hình đào tạo
:Ngắn hạn
Ngành đào tạo
: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
Tên học phần

: Đào tạo kiến thức nền công nghệ Nhiệt luyện.
Số tiết
: 120 tiết

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức

- Học viên hiểu được những kiến thức cơ bản về vật liệu



- Học viên hiểu những kiến thức về công nghệ nhiệt luyện.

- Học viên phân tích đượcưu, nhược điểmcác phương phápnhiệt luyện.
2. Kỹ năng

- Hình thành kỹ năng cần thiết về công nghệ nhiệt luyện.

- Trình bày được phương pháp nhiệt luyện.

- Nắm được các phương pháp thử vật liệu.
3. Thái độ


- Nghiêm chỉnh chấp hành tốt qui định lớp học.


- Ứng dụng các kiến thức lý thuyết vào thực tế.

II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
	TT
	Nội dung
	TỔNG SỐ
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	

	1
	Bài 1: Giới thiệu về công nghệ và thiết bị nhiệt luyện
	5
	5
	
	

	2
	Bài 2:Chuyển biến pha trong vật liệu
	15
	15
	
	

	3
	Bài 3:Biến dạng và cơ lý tính của vật liệu
	5
	5
	
	

	4
	Bài 4: Các phương pháp nhiệt luyện
	80
	20
	60
	

	5
	Bài 5: Hóa bền bề mặt
	5
	5
	
	

	6
	Bài 6: Ăn mòn kim loại
	5
	5
	
	

	7
	Bài 7: Bảo vệ bề mặt kim loại
	5
	5
	
	

	
	Tổng cộng
	120
	60
	60
	


III. NỘI DUNG

Bài 1. Các thiết bị nhiệt luyện

1.1. Đặc điểm của lò nhiệt luyện

1.1.1. Yêu cầu đối với lò nhiệt luyện

1.1.2. Phân loại lò nhiệt luyện

1.2. Các nhóm thiết bị nhiệt luyện

1.2.1. Nhóm thiết bị nung (gia nhiệt)

1.2.2. Nung nóng thép và xác định thời gian nung nóng để tôi

1.2.3. Nhóm thiết bị làm nguội và thiết bị kiểm tra

Bài 2: Chuyển biến pha trong vật liệu

2.1. Các bon và sắt

2.2. Kim loại màu (Nhôm, Đồng)

2.3. Giản đồ trạng thái Fe - C

2.4. Phân loại hợp kim Fe - C theo giản đồ trạng thái

2.5. Các nhiệt độ tới hạn hợp kim Fe - C theo giản đồ trạng thái

2.6. Các chuyển biến khi nung và làm nguội thép

	Bài 3: Biến dạng và cơ lý tính của vật liệu

	3.1. Cấu tạo của kim loại và hợp kim
3.2. Tính chất chung của kim loại và hợp kim
3.3. Các phương pháp thử kim loại và hợp kim


Bài 4. Các phương pháp nhiệt luyện 

	4.1. Nhiệt luyện thépvà kim loại màu (Nhôm, Đồng)
4.2. Hóa nhiệt luyện
4.3. Các phương pháp nung kim loại và tính toán nhiệt độ, thời gian nung kim loại trong lò công nghiệp
4.4. Công nghệ nhiệt luyện gang và nhiệt luyện kim loại màu.
4.5. Các hư hỏng khi nhiệt luyện và phương pháp khắc phục


Bài 5: Hóa bền bề mặt thép

5.1. Bề mặt chi tiết và các phương pháp hóa bền bề mặt

5.2. Phương pháp cơ học

Bài 6: Ăn mòn kim loại

6.1. Khái niệm về ăn mòn kim loại

6.2. Các dạng ăn mòn

Bài 7: Bảo vệ bề mặt kim loại

7.1. Bảo vệ bề mặt chống ăn mòn hóa học

7.2. Bảo vệ bề mặt chống ăn mòn điện hóa

7.3. Bảo vệ bề mặt bằng các lớp sơn, phủ.

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Khoa Công nghệ Cơ khí Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. Tài liệu Công nghệ Đúc và nhiệt luyện, 2015.
2. Sổ tay nhiệt luyện (Tập 2) - Nguyễn Trung Cảng 

3. Giáo trình kim loại học và nhiệt luyện/ Nghiêm Hùng. Tp. Hồ Chí Minh: Đại học sư phạm kỹ thuật, 2001.
4. Vật liệu học – Lê Kim Dưỡng – NXB Khoa học và Kỹ Thuật – 1997
5. Nguyễn Thị Yên, Giáo trình Vật Liệu Cơ Khí, NXB Hà Nội, 2005.








TP.HCM, ngày   tháng   năm 2016

TRƯỞNG KHOA
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